
STT KHỐI MÔN TÊN BÀI HỌC THEO SGK GIÁO VIÊN THỰC HIỆN ĐƠN VỊ LINK BÀI GIẢNG

1 Một Toán

1. Tách - gộp số (T2)

 2. Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn

 3. So sánh các số: Bằng nhau, 

lớn hơn, bé hơn

Ngô Thị Lan Anh

 Nguyễn Thị Ngọc Yến

 Lương Thu Hà

TH Hà Huy Giáp

https://youtu.be/VkLZAPx3vLc

https://youtu.be/eg3_45y3o1Q

https://youtu.be/PacAK3PqgiU

2 Hai Toán

Tiết 1: Phép cộng có tổng bằng 

10

  Tiết 2: 9 cộng với một số

 Tiết 3: 8 cộng với một số

 Tiết 4: 7 cộng với một số - 6 

cộng với một số(Tiết 1)

 Tiết 5: 7 cộng với một số - 6 

cộng với một số ( Tiết 2)

1.Trần Thị Bích Lan

  2.Nguyễn Thị Phượng 

 3. Nguyễn Thị Thảo

  4. Tống Thị Chinh 

 5.Nguyễn Thị Lan Hương

TH Lê Văn Thọ

1. https://youtu.be/jwZEstNlCPg 

2.https://youtu.be/csF4YzLSmyw 

3. https://youtu.be/-ozW0REQqgk 

4. https://youtu.be/gMnQJyNg12U 

5.https://youtu.be/ShHnW8_OrX8

3 Ba Toán

Tiết 1: Nhân số có hai chữ số với 

số có một chữ số (có nhớ)

 Tiết 2: Luyện tập

 Tiết 3: Bảng chia 6

 Tiết 4: Luyện tập

 Tiết 5: Tìm một trong các phần 

bằng nhau của một số

1. Trần Hồng Thanh Vy

 2. Lý Thị Huệ

 3. Nguyễn Thị Thu Dung

 4. Trương Thúy Linh

 5. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

TH Nguyễn Thái Bình

https://youtu.be/Hv-6e4Q8nkI

https://youtu.be/eMQY3s0-5fg

https://youtu.be/cm6F1yw149Q

https://youtu.be/-ylIAYOW_pQ

https://youtu.be/AJiu8CISupw
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5 Bốn Toán

Tiết 1: So sánh và xếp thứ tự các 

số tự nhiên

 Tiết 2: Yến, tạ, tấn

 Tiết 3: Bảng đơn vị đo khối 

lượng

 Tiết 4: Giây, thế kỷ

1. Trương Thị Thùy Dương

 2. Phạm Thị Hoàng Quyên

 3. Phạm Thị Hoàng Quyên

 4. Phạm Thị Hoàng Quyên

TH Thuận Kiều

1. 

https://www.youtube.com/watch?v=wRe

LgYSgwkc&t=17s

2. 

https://www.youtube.com/watch?v=5adf

y75XKHM&t=1s

3. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sacy

_wKB8E4

4. 

https://www.youtube.com/watch?v=CK

QJvzrD5vw

6 Năm Toán

Tiết 1: Ôn tập bảng đơn vị đo độ 

dài

 Tiết 2: Ôn tập bảng đơn vị đo 

khối lượng

 Tiết 3: Đề - ca- mét vuông. Héc - 

tô - mét vuông

 Tiết 4: Mi - li - mét vuông. 

Bảng đơn vị đo diện tích

1. Huỳnh Ngô Thúy Vi

 2. Cao Thị Thương

 3. Võ Trần Lâm

 4. Trần Thị Thùy Dung

TH Võ Thị Sáu

1.https://www.youtube.com/watch?v=FP

robKVVR5s

2.https://www.youtube.com/watch?v=zt9

AjPbjnak

3.https://www.youtube.com/watch?v=TZ

PNJJr7k-I

4.https://www.youtube.com/watch?v=7m

hi7ygH2lU 

STT KHỐI MÔN TÊN BÀI HỌC THEO SGK GIÁO VIÊN THỰC HIỆN ĐƠN VỊ LINK BÀI GIẢNG

1 Một Toán

Số 6

Các dấu bằng, lớn hơn và dấu bé 

hơn (Tiết 1)

Các dấu bằng, lớn hơn và dấu bé 

hơn (Tiết 2)

Đặng Thị Minh Thu

 Phạm Thị Kim Oanh

 Nguyễn Thị Mỹ Quyền

TH Võ Thị Sáu

https://youtu.be/qingNrdq7QQ

https://youtu.be/1CAfKdZnSq4

https://youtu.be/RpRWolQOw1k

Bảng công (Tiết 3) Ngô Thị Tường Giang https://youtu.be/IgRM9HORdQc

Bảng công (Tiết 1) Phan Kim Huệ https://youtu.be/5vELXyAih-8

Đường thẳng, đường cong Nguyễn Thị Hương https://youtu.be/uqhDASW48M8

TUẦN 6
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Đường gấp khúc Nguyễn Thị Hương https://youtu.be/U_L6BfMMfGE

Bảng công (Tiết 2) Ngô Thị Tường Giang https://youtu.be/XllNCgdiwhE

3 Ba Toán

Tiết 26: Luyện tập

 Tiết 27: Chia số có hai chữ số 

cho số có một chữ số

 Tiết 28: Luyện tập

 Tiết 29: Phép chia hết và phép 

chia có dư

 Tiết 30: Luyện tập chung

Trương Thị Thanh Thúy

 Nguyễn Thị Hà

 Lê Thụy Minh Thùy

 Nguyễn Thị Hà

 Trương Thị Thanh Thúy

TH Quang Trung

https://youtu.be/Wd9SlVMQU40

https://youtu.be/chMP1Cpxads

https://youtu.be/xGN_LI-zVRw

https://youtu.be/MHhCqWw4U8g

https://youtu.be/uYnQDW79GUg

4 Bốn Toán

Tiết 26: Luyện tập

 Tiết 27: Luyện tập chung

 Tiết 28: Luyện tập chung

 Tiết 29: Phép cộng

 Tiết 30: Phép trừ

Dương Thị Thu Nhi

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phạm Hoàng Yến Vy

Phạm Thị Ngọc Xuân

Nguyễn Thị Thúy Hồng

TH Hà Huy Giáp

https://youtu.be/CrnSs2bGexU

https://youtu.be/2x3tsbAkdf8

https://youtu.be/2eurZlkqrxU

https://youtu.be/iKl51BmlrwY

https://youtu.be/IGBQYM58VTE

5 Năm Toán

Tiết 26: Luyện tập

Tiết 27: Hec-ta

Tiết 28: Luyện tập

Tiết 29: Luyện tập Chung

Tiết 30: Luyện tập Chung

Trịnh Vũ Thiều Dương

 Phạm Thị Kim Oanh

 Lê Ngọc Quyền

 Phạm Thị Là

 Đào Thị Bích Hằng

TH Nguyễn Thái Bình

https://youtu.be/RTbcnGiWUvE

https://youtu.be/jZKEN3RdXy0

https://youtu.be/TNHNpN_0FeI

https://youtu.be/4N5bqe4QWMU

https://youtu.be/0R1G5AnUsco
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